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Phụ lục 1
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VIỆC SẮP XẾP CÁC
 ĐVHC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã)
	TT
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	1. 
	Ban Chấp hành Trung ương 
	18-NQ/TW
	25/10/2017
	Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 

	2. 
	Bộ Chính trị
	37-NQ/TW
	24/12/2018
	Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 

	3. 
	Ban Tổ chức Trung ương
	28-HD/BTCTW
	28/02/2020
	Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	4. 
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	1211/2016/UBTVQH13
	25/5/2016
	Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

	5. 
	
	1210/2016/UBTVQH13
	25/5/2016
	Nghị quyết về phân loại đô thị

	6. 
	
	653/2019/
UBTVQH14
	12/3/2019
	Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 

	7. 
	Chính phủ
	54/2018/NĐ-CP
	16/4/2018
	Nghị định hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

	8. 
	
	32/NQ-CP
	14/5/2019
	Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

	9. 
	
	04/NQ-CP
	12/01/2021
	Sửa đổi, bổ sung khoản 8 mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	241/QĐ-TTg
	24/02/2021
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030

	11. 
	Bộ Nội vụ
	2115/BNV-CQĐP
	16/5/2019
	Hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021.

	12. 
	
	2605/HD-BNV
	25/5/2020
	Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	13. 
	Bộ Tài chính
	6911/BTC-QLCS
	28/6/2021
	Hướng dẫn việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

	14. 
	
	5560/BTC-QLCS
	27/5/2021
	Hướng dẫn sử dụng tài sản tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

	15. 
	
	5058/BTC-QLCS
	01/6/2022
	Đôn đốc xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

	16. 
	Bộ Nông nghiệp & PTNT
	3372/BNN-VPĐP
	21/5/2020
	V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

	17. 
	Bộ Xây dựng
	4567/BXD-PTĐT
	04/11/2021
	V/v thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

	18. 
	Tỉnh (Thành) ủy
	Mỗi tỉnh một số
	Mỗi tỉnh một ngày
	Chỉ thị về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

	19. 
	
	nt
	nt
	Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban thường kỳ ngày 19/9/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

	20. 
	
	nt
	nt
	Thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

	21. 
	
	nt
	nt
	Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh (Thành) ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019 - 2021.

	22. 
	
	nt
	nt
	Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh (Thành) ủy về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

	23. 
	
	nt
	nt
	Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

	24. 
	
	nt
	nt
	Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

	25. 
	Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

	26. 
	
	nt
	nt
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức,  người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố chịu tác động khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố.

	27. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Kế hoạch thực hiện săp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019 – 2021.

	28. 
	
	nt
	nt
	Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. 

	29. 
	
	nt
	nt
	Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

	30. 
	
	nt
	nt
	Rà soát các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị

	31. 
	
	nt
	nt
	Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

	32. 
	
	nt
	nt
	Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

	33. 
	
	nt
	nt
	Tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

	34. 
	
	nt
	nt
	Số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	35. 
	
	nt
	nt
	Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	36. 
	
	nt
	nt
	Triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	37. 
	
	nt
	nt
	Hướng dẫn hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

	38. 
	Sở Nội vụ tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Hướng dẫn xây dựng đề án việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

	39. 
	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập, kiện toàn Hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính.

	40. 
	Ủy ban MTTQ tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Hướng dẫn kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

	41. 
	Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Hướng dẫn cập nhật tên đơn vị hành chính trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

	42. 
	Sở Tài chính tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách, tài sản thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	43. 
	
	nt
	nt
	Về việc xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiên sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	44. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố)
	nt
	nt
	Về việc tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường khi thực hiên đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	
	
	nt
	nt
	Hướng dẫn chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

	45. 
	Chính phủ
	117/2014/NĐ-CP
	08/12/2014
	Nghị định quy định về y tế xã, phường, thị trấn

	46. 
	Bộ Y tế
	33/2015/TT-BYT
	27/10/2015
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

	47. 
	Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	51/2015/TTLT-BYT-BNV
	11/12/2015
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh






